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XƯA VÀ NAY
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

1.1. Quan họ là một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian phổ biến ở vùng Kinh Bắc xưa, nay thuộc các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, thường được biết đến với tên gọi Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Loại hình hát đối đáp nam nữ này hiện vẫn đang hiện diện ở hơn 300 làng  thuộc tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. 
1.2. Tìm hiểu tục chơi Quan họ và con người sáng tạo nên loại hình văn hóa này cho phép chúng ta hiểu được không chỉ nét tài hoa, quan điểm thẩm mỹ và khả năng sáng tạo của những người dân bình dị sống trong các xóm làng mà còn hiểu thêm về kinh nghiệm sống, quan niệm về nhân cách, đạo đức và giá trị của mỗi con người trong cộng đồng
1.3. Cũng giống như những làn điệu dân ca khác ở vùng trung du đồng bằng Bắc Bộ như xoan, ghẹo, cò lả, trống quân, đúm, ví, hay chèo, hát quan họ một thời đã bị mai một. Từ sau đổi mới đến nay, hát Quan họ dường như đang hồi sinh. Nghiên cứu Quan họ xưa và nay còn mang lại những hiểu biết có tính so sánh với các loại hình dân ca Bắc Bộ nói chung

1.4. Từ những thập niên cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã phát động chương trình bảo tồn di sản văn hóa của các nền văn hóa ở các quốc gia trên thế giới, nhất là các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đang trải qua nhiều biến đổi và có nguy cơ bị mai một, thậm chí mất hẳn
1.5 Việc nghiên cứu, tìm hiểu về sự thay đổi của các giá trị văn hóa qua các giai đoạn lịch sử khác nhau sẽ giúp nhận thức sự thay đổi và xu hướng vận động, tạo cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chính sách văn hóa.

2. Mục đích nghiên cứu 
Nghiên cứu của luận án tập trung vào ba mục đích chính:

1) Tìm hiểu Dân ca Quan họ với tư cách là một loại hình sinh hoạt văn hóa của các làng thuộc vùng Kinh Bắc xưa;

 2) Khám phá đặc điểm, bản chất, ý nghĩa và giá trị của di sản văn hoá dân gian trong xã hội cổ truyền và sự biến đổi của nó trong xã hội hiện đại;

 3) Tìm kiếm những ngụ ý khoa học cho chính sách bảo tồn văn hóa quan họ.   
3. Nguồn tài liệu 
Luận án có ba nguồn tài liệu chính: 1) Tài liệu điền dã (phỏng vấn sâu và điều tra định lượng); 2) Các tài liệu lưu trữ ở các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý văn hoá và ở địa phương, trong đó có gia phả, sắc phong, các văn bản lưu giữ tại gia đình; 3) Các nguồn tài liệu thứ cấp
4.  Đối tượng, phạm vi  và phương pháp nghiên cứu 
4.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng chính của luận án là các hình thức sinh hoạt văn hóa quan họ truyền thống (trước năm 1945) và quá trình biến đổi của nó từ sau 1945 đến nay. Địa bàn nghiên cứu chủ yêu tập trung vào hai làng quan họ cổ là Viêm Xá (tục gọi làng Diềm) thuộc xã Hoà Long,  thành phố Bắc Ninh và làng Hoài Thị (tục gọi làng Bịu), thuộc xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Làng được sử dụng như một đơn vị phân tích và được đặt trong không gian văn hóa truyền thống vùng Kinh Bắc nói chung. 
Địa bàn nghiên cứu: Làng Viêm Xá, tục gọi là làng Diềm và làng Hoài Thị tục gọi là làng Bịu được lựa chọn để nghiên cứu nhằm thu thập thông tin điền dã phục vụ làm luận án. Đây là hai làng kết thành một cặp đôi theo truyền thống chơi quan họ, trong đó làng Bịu chủ yếu có các bọn quan họ nam và làng Diềm có các bọn quan họ nữ. Kết bạn quan họ giữa hai làng Diềm và Bịu được cho là 1 trong số 24 cặp làng kết chạ ở vùng Kinh Bắc (Lê Danh Khiêm, 2010).  
Việc kết hợp nam nữ theo cặp đôi là một điển hình trong tục chơi quan họ và cặp làng kết bạn Diềm- Bịu là một trường hợp điển hình trong các cặp đôi kết bạn quan họ các làng cổ truyền 
Xuất phát từ giả thiết cho rằng làng xã là nơi phát sinh phát triển và lưu giữ văn hoá quan họ, trong luận án này, làng được sử dụng như một đơn vị phân tích. Tiếp cận làng từ quan điểm nhân học nhận thức, chúng tôi muốn tìm kiếm quan điểm của người dân về bảo tồn di sản văn hoá quan họ, bởi quan họ là di sản của cộng đồng và chỉ có thể được bảo vệ tốt nhất bởi cộng đồng đã khai sinh ra văn hoá đó.

Lấy làng quan họ cổ Diềm và Bịu làm đối tượng nghiên cứu, chúng tôi sẽ xem xét các yếu tố lịch sử làng xã, văn hoá, vai trò của cộng đồng và gia đình như thế nào trong việc nuôi dưỡng, trao truyền thế hệ trong tục chơi quan họ.
4.2 Phương pháp nghiên cứu 
Tiếp cận văn hóa quan họ từ quan điểm nhân học nhận thức (cognitive anthropology) trong đó xem xét nghệ thuật quan họ từ quan điểm của chủ thể văn hóa, nghiên cứu này sử dụng phương pháp điền dã dân tộc học nhằm thu thập thông tin (định tính và định lượng) từ các nhóm khác nhau, bao gồm người chơi quan họ, thành viên của cộng đồng và các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hóa ở địa phương. Ngoài ra, các nguồn tài liệu lưu trữ, văn bia, gia phả, sắc phong, truyền thuyết và ghi chép cá nhân liên quan đến tục chơi quan họ truyền thống và các văn bản tài liệu về quan họ thời hiện đại cũng được thu thập và phân tích. Việc điểm lại các nghiên cứu đã có cũng góp phần quan trọng chỉ ra hướng tiếp cận để tham gia vào cuộc thảo luận hiện thời về quan họ nói riêng và văn hóa phi vật thể nói chung.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Nghiên cứu tục chơi Quan họ với ý nghĩa là một loại hình văn hoá dân gian trong vùng văn hoá Kinh Bắc và quá trình biến đổi và thích ứng của nó không chỉ góp phần quan trọng vào việc tìm hiểu về giá trị của di sản văn hóa độc đáo này mà còn góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa hội nhập văn hóa và phát triển trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống. Từ đó, thiết thực góp phần làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho quá trình bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá Quan họ Kinh Bắc.  
6. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, phần nội dung chính gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu, lý thuyết và phương pháp tiếp cận; Chương 2: Lối chơi Quan họ xưa và nay ở làng Diềm (Viêm Xá); Chương 3:  Lối chơi Quan họ xưa và nay ở làng Bịu (Hoài Thị) ; Chương 4: Truyền thống, biến đổi và bảo tồn văn hóa Quan họ
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu

Quan họ Bắc Ninh là một đề tài đã được nhiều nhà khoa học, các nhà nghiên cứu văn hoá, nghệ thuật quan tâm nghiên cứu và tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Cho đến nay đã có khoảng 805 đầu mục tài liệu bao gồm các chuyên khảo, công trình nghiên cứu, các bài báo, tạp chí viết về dân ca quan họ. 
Trong quá trình điền dã, tôi đã khảo sát các tư liệu liên quan trên một diện rộng rồi tập trung vào các vấn đề trọng tâm. Trước hết, là tìm hiểu các tài liệu nghiên cứu về loại hình dân ca hát đối đáp giao duyên nam nữ trong vùng như hát đúm (trong đó có đúm ống ở Bắc Giang), hát cò lả, trống quân, hát ghẹo để định vị quan họ trong không gian văn hóa Bắc Bộ. Sau khi có được cái nhìn tổng quan về tình hình nghiên cứu dân ca và hình thức hát giao duyên nam nữ truyền thống nói chung,  tôi tập trung sâu hơn vào loại hình hát quan họ. Bên cạnh đó, các tài liệu thư tịch về vùng Kinh Bắc như địa chí, lịch sử, văn học, và lối sống của địa phương cũng được thu thập và phân tích. Ngoài ra, tôi đặc biệt quan tâm đến ý kiến của công luận về quan họ thông qua báo chí truyền thông. Lý luận tiếp cận loại hình dân ca truyền thống như bản sắc của các vùng văn hóa, không gian văn hóa, tiếp biến và thay đổi văn hóa, nhận thức luận về văn hóa cũng như cuộc thảo luận nóng bỏng về cách bảo tồn loại hình di sản văn hóa phi vật thể nói chung và dân ca nói riêng cũng được khảo cứu có hệ thống. 
Nếu phân tích các nguồn tài liệu liên quan trực tiếp đến dân ca quan họ từ trước đến nay theo hình thức công bố, chúng ta có thể gom các tài liệu này thành 4 nhóm chính để tìm hiểu: (1) Các công trình nghiên cứu được công bố dưới dạng khảo luận khoa học; (2) Các bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí và kỷ yếu hội thảo khoa học; (3) Các báo cáo khoa học là kết quả của các đề tài nghiên cứu độc lập nhưng chưa xuất bản; và (4) Những phản ánh của công luận về quan họ qua phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các báo viết. Theo những gợi ý như vậy, thông qua khảo sát nguồn tài liệu về quan họ, tôi nhận thấy trên đại thể, quan họ ít nhất đã được tiếp cận từ ba hướng chính, đó là: (1) tiếp cận âm nhạc – dân tộc học (ethno-musiology); (2) tiếp cận cấu trúc văn hóa – ngôn ngữ học; và (3) tiếp cận chính trị học về bảo tồn di sản văn hóa. 
1.1.1 Tiếp cận âm nhạc-dân tộc học (ethno-musiology)
Quan họ đầu tiên được quan tâm nghiên cứu với tư cách là một loại hình dân ca. Kể từ những bài viết ban đầu còn khá sơ sài của Chu Ngọc Chi giới thiệu về Hát quan họ (1928) cho đến nay, vấn đề nguồn gốc, quá trình phát triển, tính chất, đặc điểm âm nhạc của các làn điệu quan họ đã được nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc – dân tộc học sưu tầm và mổ xẻ. Từ sau khi hòa bình lập lại 1954 đến nay, các nhà nghiên cứu có điều kiện sưu tầm và phân tích kĩ thuật âm nhạc của dân ca quan họ và kết quả là nhiều công trình khoa học có giá trị tìm hiểu di sản văn hóa quan họ đã được xuất bản. 
Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu quan họ, các nhà âm nhạc – dân tộc học đã xác định được một số giọng lề lối chính trong hát quan họ, mặc dù giữa các tác giả chưa có sự thống nhất về tên gọi từng giọng, số lượng các giọng và sự khác biệt giữa giọng và làn điệu quan họ.
Có những nhà nghiên cứu hát quan họ nhưng tập trung vào một giọng nhất định quan trọng của hát quan họ. Ngoài những tài liệu mô tả kỹ thuật hát các làn điệu quan họ khác nhau, còn có những nghiên cứu tìm hiểu vai trò và giá trị của âm nhạc quan họ trong đời sống văn hóa dân tộc
1.1.2 Tiếp cận cấu trúc ngôn ngữ - văn hóa 
 Những phân tích ngôn ngữ học để hiểu ý nghĩa của ca từ và văn hóa của người quan họ, Quan họ không chỉ là những bài hát, nó còn là một chỉnh thể của làn điệu, lời ca, lề lối, phong cách và khung cảnh diễn xướng.

Không gian văn hóa vùng Kinh Bắc, nơi dân ca quan họ hình thành và phát triển, và mối liên hệ của nó với các truyền thống văn hóa địa phương như lễ hội cũng đã được các nhà nghiên cứu đặc biệt lưu tâm.

Với tư cách là một bộ phận của văn học dân gian, đã có một khối lượng đáng kể các công trình tìm hiểu dân ca quan họ trong mối liên hệ với truyền thuyết, ca dao, tục ngữ, và không gian vùng văn hóa Kinh Bắc. Từ nguồn tư liệu phong phú này, người ta có thể hiểu thêm dân ca quan họ và bản sắc văn hóa của vùng đất mà nó đại diện.
Vấn đề môi trường diễn xướng và không gian trình diễn quan họ cũng đã được các nhà nghiên cứu. Các tài liệu này cho thấy nhiều làng Việt cổ ven sông Cầu còn duy trì những tập tục liên quan đến tín ngưỡng phồn thực như một nét đặc trưng trong văn hóa truyền thống, trong đó lệ tục của các làng quan họ cổ như Viêm Xá (Diềm) và Hoài Thị (Bịu) chỉ là một bộ phận trong không gian văn hóa chung của vùng Kinh Bắc. 
1.1.3 Tiếp cận chính trị học về bảo tồn di sản văn hóa
Cho đến nay còn quá ít các nghiên cứu bảo tồn di sản từ quan điểm của người trong cuộc, do chủ thể văn hóa và vì nhu cầu của chính họ. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về phương pháp bảo tồn di sản văn hóa, trong trường hợp này là dân ca quan họ, cũng cho thấy những quan điểm và cách tiếp cận rất khác nhau, và các nghiên cứu di sản văn hóa có vai trò quan trọng như thế nào.
 Trước hết, có những quan điểm khác nhau về bảo tồn quan họ theo hình thức giữ nguyên vốn cổ hay phát triển nâng cao vốn cổ.Cuộc tranh luận về bảo tồn và phát triển quan họ, dù được khởi xướng và tiếp diễn trong hơn một thế kỷ qua nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Việc sáng tác các bài quan họ mới thì cho đến nay vẫn “chưa có một giải pháp mang tính thực tiễn” và “hầu như vẫn chưa mấy sáng tỏ.” (Lê Danh Khiêm, 1994). Tuy nhiên, trong khi tranh luận bảo tồn theo đường hướng nào, thì việc sưu tầm, nghiên cứu vốn cổ là công việc hết sức cấp bách, cần làm trước khi nó có thể biến mất hay biến dạng.
 Từ sau khi dân ca quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2009),các thực hành tại cộng đồng và các cuộc thảo luận làm thế nào để bảo tồn quan họ cổ Bắc Ninh, nhận thức của xã hội về đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh và vai trò của nó trong việc bảo tồn vốn cổ thế nào diễn ra hết sức nóng bỏng

1.2. Xác định vấn đề nghiên cứu trọng tâm của luận án
1.2.1 Tiếp cận tục chơi Quan họ xưa và nay

 Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận khác, trên cơ sở quan điểm nhân học nhận thức (cognitive anthropology) trong đó xem xét tục chơi quan họ từ quan điểm của chủ thể văn hóa. Chúng tôi cho rằng Quan họ là một loại hình sinh hoạt văn hóa có bản sắc riêng mà hát quan họ là một trong những thành tố cốt lõi tạo nên một loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian đặc sắc gọi là văn hoá quan họ (hay quan họ được xem như một thực thể văn hóa) của vùng Kinh Bắc xưa. 

Trong nghiên cứu này, tôi xuất phát từ quan điểm cho rằng: Tục chơi quan họ, hay Văn hóa Quan họ truyền thống, là một hệ thống các giá trị đã được phát triển và lề lối hóa bởi tầng lớp tinh hoa làng xã, được thực hành qua nhiều thế hệ, có bản sắc riêng và có sức lan tỏa, trở thành một lối sống của cộng đồng các làng quan họ vùng Kinh Bắc. 

Đặt vấn đề tìm hiểu về tục chơi quan họ xưa và nay ở vùng Kinh Bắc, tôi mong muốn trả lời cho được câu hỏi nghiên cứu về đặc điểm của lối chơi quan họ truyền thống và những thay đổi của các đặc điểm này trong lối chơi quan họ mới ở những làng quan họ gốc. Cụ thể hơn, chúng tôi sẽ xem xét sự thay đổi của tục chơi quan họ ở hai làng quan họ gốc là Diềm (Viêm Xá), xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh (trước đây thuộc huyện Yên Phong) và Bịu (Hoài Thị), xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 
Nghiên cứu của tôi tập trung vào năm vấn đề trọng tâm như sau:
(1) Đặc điểm và bản chất của các hình thức hát thờ, hát canh và hát hội trong quan họ truyền thống và những thay đổi của các hình thức này trong lối chơi quan họ mới. 
(2) “Lề lối” trong hát quan họ truyền thống, khả năng ứng tác trong hát đối và những thay đổi của lề lối cũ sang kiểu hát mới của quan họ.
(3) Sự thay đổi từ hình thức tổ chức lối chơi như tục kết bọn, kết bạn của quan họ cũ sang hình thức câu lạc bộ quan họ của quan họ mới.

(4) Quá trình thay đổi từ lối “chơi” quan họ lấy hát lễ làm trọng, hát và đào tạo các liền anh liền chị trong các bọn quan họ sang lối chơi quan họ mới, sân khấu hóa, thương mại hóa và chuyên nghiệp hóa.
(5)Những biến đổi của văn hóa ẩm thực và phục trang trong lối chơi quan họ cũ và mới.    

1.2.2 Một số khái niệm trong văn hoá Quan họ

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ chơi quan họ hay dân ca quan họ là để chỉ loại hình hát giao duyên có lề lối riêng không giống như hát đúm hay các loại hình dân ca khác như hát ghẹo, hát ví, hát trống quân vốn đồng thời tồn tại phổ biến ở vùng Kinh Bắc xưa.

Quan họ cựu  là lối chơi của những người thực hành quan họ trước, nó bị lụi tàn vào khoảng năm 1945, và Quan họ tân là lối chơi của thế hệ những người hát quan họ hình thành từ cuối những năm 1960 cho đến hiện nay.

Chơi quan họ hay dân ca quan họ là để chỉ loại hình hát giao duyên có lề lối riêng không giống như hát đúm hay các loại hình dân ca khác như hát ghẹo, hát ví, hát trống quân vốn đồng thời tồn tại phổ biến ở vùng Kinh Bắc xưa

“Bọn quan họ” là một cách gọi trong lối chơi quan họ cổ, để chỉ một nhóm gồm những người chơi hát được tổ chức theo giới tính, vì thế mà có bọn quan họ nam và bọn quan họ nữ. Mỗi bọn thường có 4, 5 thành viên gọi là liền anh (bọn nam) hay liền chị (bọn nữ), và trong số các liền anh liền chị này, tùy theo sự tôn trọng của các thành viên trong bọn mà người ta gọi nhau bằng thứ bậc như anh Hai, chị Hai cho đến anh Năm, chị Năm. Những người khác trẻ hơn tham gia vào bọn để học chơi quan họ chỉ được gọi là các em bé, v.v. Các bọn quan họ có thể kết bạn với nhau lâu bền từ đời này qua đời khác nhưng cũng có những bọn quan họ chỉ kết bạn trong một khoảng thời gian dăm bảy năm rồi lại tìm bọn khác để kết bạn hát với nhau. Mỗi làng có thể có một hoặc nhiều bọn quan họ và mỗi bọn quan họ (nam hoặc nữ) của làng này sẽ kết bạn với bọn quan họ khác giới ở làng khác để tạo thành một cặp chơi quan họ. Theo truyền thống, một bọn quan họ chỉ kết bạn với với bọn quan họ khác giới ở làng khác chứ không kết bạn với bọn quan họ cùng làng. Mỗi bọn quan họ được lập ra và tổ chức bởi một ông Trùm hay bà Trùm, đôi khi cũng được gọi là anh Cả hay chị Cả. Cách kết bạn này tạo ra một mạng lưới chơi quan họ giữa các làng trong vùng.    

“Nhà chứa” là nơi diễn ra mọi sinh hoạt như ngủ bọn để luyện giọng, luyện bài, hội họp các thành viên, tiếp đãi bọn quan họ kết nghĩa, và tổ chức các buổi hát canh. Bởi vì một trong những đặc điểm rất quan trọng trong lối chơi quan họ cổ là tính tập thể của bọn quan họ. Mỗi bọn quan họ do đó đều có nhà chứa riêng, thông thường là nhà của một người trong nhóm rộng rãi thông thoáng tiện lợi để làm nhà chứa. Cũng có khi các thành viên trong bọn thay phiên nhau lấy nhà của mình để làm nhà chứa.
1.3. Cơ sở lý thuyết và phương pháp tiếp cận
Trong nghiên cứu này, chúng tôi dựa vào ba hệ thống lý luận chủ yếu, bao gồm lý thuyết về (1) truyền thống và biến đổi của di sản văn hóa; (2) khái niệm về khu vực lịch sử - dân tộc học và vùng văn hóa địa phương; và (3) vận dụng quan điểm của nhân học nhận thức vào tìm hiểu và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt tóm tắt các ý tưởng và việc vận dụng những lý thuyết này vào nghiên cứu văn hóa quan họ như thế nào. 

1.3.1.  Lý thuyết về truyền thống và biến đổi của văn hóa dân gian

Trong nghiên cứu của mình về dân ca quan họ với tư cách là một di sản văn hóa phi vật thể, tôi sẽ vận dụng quan điểm về truyền thống và biến đổi của Roger Janelli (2010) vào việc thu thập, phân tích và xử lý thông tin để nhận diện lối chơi quan họ xưa và nay ở Bắc Ninh

Lý thuyết về tính liên tục của văn hóa tập trung vào khái niệm “truyền thống” và cái gọi là “hình thái gốc” của các tập tục và sinh hoạt văn hóa dân gian. Ông dẫn ra nghiên cứu của Bestor (1990) về khái niệm “truyền thống” và cho rằng các tập tục và sinh hoạt văn hóa cổ truyền thực ra vẫn đang thay đổi trong cộng đồng sở hữu văn hóa đó, và khi họ nói đó là truyền thống thì cũng không có nghĩa là nó vẫn đang còn ở trạng thái gốc mà thông thường thì đã có sự thay đổi từ trước đó rất lâu rồi

Bảo tồn truyền thống có ý nghĩa quan trọng bởi vì có nhiều tập tục và sinh hoạt văn hóa đang bị mai một, thậm chí mất hẳn do không thích ứng được vào xã hội mới, và thế hệ trẻ mai sau có thể không có cơ hội tìm lại được bản sắc và nguồn cội văn hóa dân tộc. Hình thái gốc cũng có thể là nguồn sáng tạo những nét mới trong văn hóa. Nếu tiếp tục công nhận cái mới thì việc bảo tồn cái cũ không còn có ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là bảo tồn truyền thống theo phương pháp tự nhiên, để cho nó tự do phát triển như nó vốn thế, hay bảo tồn theo cách không tự nhiên, tức giữ lại cái “hình thái gốc” và không còn phát triển hay thay đổi được nữa. Các nhà nghiên cứu cũng lo ngại rằng chính cách bảo tồn “các hình thái gốc” như vậy đang làm cho di sản trở thành một cái gì đó thiếu sức sống, mất đi tính linh hoạt và năng lực sáng tạo.

Lý luận về tính liên tục của văn hóa dân gian mà Janelli nói tới ở trên có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong nghiên cứu các di sản văn hóa phi vật thể và tìm kiếm giải pháp bảo tồn. Thay đổi là một hằng số của văn hóa. Các xã hội đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, đang diễn ra rất nhiều thay đổi. Cuộc tranh luận lý thuyết về truyền thống và biến đổi của văn hóa dân gian và các giải pháp bảo tồn di sản văn hóa nói trên tạo tiền đề cho việc soi rọi vào thực tế sinh hoạt văn hóa quan họ Bắc Ninh

Trên thực tế, việc nghiên cứu những hình thái văn hóa gốc của lối chơi quan họ cũng có một ý nghĩa quan trọng bởi vì nó sẽ cung cấp một nguồn tư liệu và là phương tiện để phục hồi những nét văn hóa cổ truyền của người dân vùng Kinh Bắc và Bắc Bộ trước kia. 

1.3.2. Tiếp cận địa-  văn hóa và không gian văn hóa

Thực ra, đã có thời kỳ, quan điểm về giới hạn không gian văn hóa có nguồn gốc từ một lãnh thổ riêng biệt bị phê phán gay gắt. Người ta cho rằng trong điều kiện toàn cầu hóa, các mạng lưới và các cuộc di dân xuyên khu vực là yếu tố làm giảm các mối liên kết địa phương của các nền văn hóa, thường được gọi là “giải lãnh thổ hóa”. Tuy nhiên từ nửa sau thế kỷ 20 trở đi, phương pháp tiếp cận các hệ sinh thái - văn hóa khác nhau đã cung cấp một cơ sở lý thuyết có tính hệ thống cho việc nghiên cứu về mối quan hệ giữa văn hoá và môi trường. Giờ đây, các nhà nghiên cứu cho rằng sự hình thành, phát triển và thay đổi văn hoá được xem như là hệ quả từ quá trình thích ứng của các hệ thống xã hội đối với môi trường tự nhiên. 

Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đặc biệt lưu ý những gợi ý có tính lý thuyết về không gian văn hóa và tiếp cận địa – văn hóa nói tới ở trên. Hầu hết các tài liệu viết về văn hóa Việt Nam cho đến nay đều thống nhất xác định địa bàn Kinh Bắc xưa là một tiểu vùng văn hóa mà Ngô Đức Thịnh tạm gọi là Tiểu vùng Kinh Bắc – Hà Bắc (Ngô Đức Thịnh 1993: 175). Cái tên Kinh Bắc thực ra mới chỉ xuất hiện từ năm 1241, và đã trải qua vài lần đổi tên, nhưng đây là một vùng đất có vị trí quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc mà những dấu ấn trong đời sống vật chất và tinh thần khó có thể phai mờ trong ký ức dân gian của người dân địa phương. Vào khoảng 1490 dưới triều Lê, khi định lại bản đồ cả nước, Vua Lê Thánh Tông đã phân chia đất nước thành 13 xứ thừa tuyên, sau gọi là xứ Kinh Bắc. Dưới thời Nguyễn và Tây Sơn, xứ Kinh Bắc được đổi thành trấn Kinh Bắc. Tuy nhiên, trong dân gian người ta vẫn gọi vùng đất này là Xứ Bắc, theo đó, vùng Bắc bộ thời ấy được chia làm 4 xứ (vùng), bao gồm Xứ Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang hiện nay), xứ Đông (Hải Dương, Hải Phòng hiện nay), xứ Đoài (gồm khu vực Sơn Tây, Hà Tây, Vĩnh Phúc Phú Thọ hiện nay) và Xứ Nam (Nam Định, Hà Nam, Thái Bình ngày nay). Trấn Kinh Bắc xưa có 4 phủ 20 huyện, trải rộng trên địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và một phần Hà Nội và Hưng Yên hiện nay.   

1.3.3. Nhân học nhận thức (Cognitive anthropology)

Cho đến nay, các nhà nhân học văn hóa vẫn đang còn tiếp nối một truyền thống kinh điển trong phương pháp tiếp cận văn hóa của các nhà nhân học thế kỷ XX, trong đó xem xét và giải thích các hiện tượng văn hóa từ quan điểm chủ quan của nhà nghiên cứu. Lối tiếp cận này ngày nay người ta gọi là “etic (scientist-oriented) approach”.
Lý thuyết nhân học nhận thức cho rằng tiếp cận chủ thể (emic approach) là nhằm tìm hiểu xem chủ nhân của văn hóa mà ta nghiên cứu có cách suy nghĩ, nhận thức, khu biệt thế giới và các nguyên tắc ứng xử của họ, và chỉ có họ mới là người hiểu nó có ý nghĩa thế nào, tưởng tượng và diễn giải các sự vật trong thế giới của họ ra sao. Từ quan điểm như vậy, cách tiếp cận “chủ thể” (emic) tập trung xác định những nét văn hoá đặc thù bên trong có ý nghĩa đối với các thành viên của một xã hội cụ thể, và các thành viên của nền văn hoá bản địa chính là những người có thẩm quyền cao nhất để phán xét về giá trị và độ tin cậy của những kết quả nghiên cứu theo cách tiếp cận “từ chủ thể”. Đó là cách nghiên cứu theo quan điểm của người trong cuộc (Kottak 2006).
Ngược với cách tiếp cận chủ thể, xem xét văn hóa từ quan điểm của người trong cuộc, cách tiếp cận khách thể (etic approach) tập trung vào quan sát, phân loại, cắt nghĩa và dẫn giải các sự vật và hiện tượng từ quan điểm của nhà nghiên cứu. Cách tiếp cận này cho rằng các thành viên của một nền văn hóa thường dính líu sâu vào các sự việc nên khó có thể lý giải văn hóa của họ một cách khách quan. Do đó, cách tiếp cận “khách thể” (etic) là cần thiết. Cách tiếp cận này căn cứ vào những khái niệm và phạm trù xây dựng từ bên ngoài (có ý nghĩa đối với các nhà khoa học) để xác định các giá trị văn hoá. Chỉ có các nhà nghiên cứu văn hoá là những người có thẩm quyền đánh giá những giá trị và căn cứ của một nghiên cứu văn hoá học từ bên ngoài (“khách thể”). Đây là cách tiếp cận vấn đề từ quan điểm của người ngoài cuộc.
Vận dụng lý thuyết nhân học nhận thức (Cognitive Anthropology) nói trên vào nghiên cứu tục chơi quan họ Bắc Ninh, chúng tôi muốn kết hợp cả hai phương pháp luận nhằm tìm hiểu văn hóa quan họ từ chính chủ thể văn hóa và cách họ nhìn nhận các giá trị và ý nghĩa của lối chơi quan họ trong đời sống của cá nhân và cộng đồng. Tuy nhiên, như lý thuyết nhân học nhận thức nói trên đã chỉ ra, con người với tư cách là chủ thể có thể chỉ nhìn nhận vấn đề của chính họ, và do đó thường khó đạt được cái nhìn khách quan. Hơn thế nữa, hàng loạt các nguyên tắc, tập tục, lề luật, và thực hành của người chơi quan họ trở nên quá đỗi bình thường với họ và do đó, có thể không có nhiều ý nghĩa với người trong cuộc nhưng nếu nhìn từ con mắt người ngoài cuộc, có thể giúp khám phá những khía cạnh mới để hiểu vấn đề toàn diện hơn.  

Lý thuyết nhân học nhận thức đặc biệt có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu và bảo tồn văn hóa qua họ theo cách tiếp cận từ dưới lên. Như chúng tôi nhận thấy, văn hóa quan họ là một hệ thống liên kết con người và tập thể (nghệ nhân và bọn quan họ) vào trong một thế giới riêng của cộng đồng làng xã, với những giá trị, lề lối và quan niệm sống có bản sắc riêng. Bảo tồn quan họ từ quan điểm của cộng đồng để gìn giữ những giá trị và bản sắc văn hóa phải do chính cộng đồng này thực hiện, cho chính họ thay vì sự can thiệp theo quan điểm của người ngoài cuộc. 

Tiểu kết chương 1
Dân ca quan họ Bắc Ninh bắt đầu được nghiên cứu, sưu tầm và giới thiệu rộng rãi tới công chúng từ khoảng thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 20 trở đi và là một hiện tượng văn hóa dân gian nhận được sự quan tâm khoa học. Các nghiên cứu đã tiếp cận dân ca quan họ từ nhiều góc độ khác nhau, và tạo nên những cuộc tranh luận khoa học sôi nổi hiếm có. Kết quả là từ đây, những hiểu biết của chúng ta về hát quan họ ngày càng được nâng cao, nhiều điểm mơ hồ đã dần được làm sáng tỏ. 
Chương 2: LỐI CHƠI QUAN HỌ XƯA VÀ NAY Ở LÀNG DIỀM (VIẾM XÁ)
Cho đến nay, làng Diềm được các nhà nghiên cứu và cộng đồng các làng quan họ xem là một làng cổ hoặc làng quan họ “gốc” (Lê Danh Khiêm, 2010; Trần Linh Quý, 1978) của vùng văn hoá quan họ. Bên cạnh đó, trong lối chơi quan họ truyền thống yếu tố quan trọng nhất chính là mối quan hệ kết bạn kết nghĩa theo nguyên tắc “bọn quan họ nam” của làng này đi kết bạn với “bọn quan họ nữ” của làng kia và ngược lại. Mối quan hệ kết bạn quan họ của cặp làng quan họ Diềm-Bịu được coi là “kết bạn truyền đời” thể hiện rõ nét nhất mối quan hệ đặc trưng theo cặp “nam - nữ” bắt nguồn từ truyền thống và tiếp nối cho đến ngày hôm nay bất chấp sự tác động, thay đổi của không gian, thời gian, bối cảnh lịch sử . 
Trong chương này, có một số vấn đề nổi lên mà kết quả nghiên cứu, điều tra đã "giúp chúng tôi làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến tục chơi quan họ xưa và nay: Quan họ cũ và quan họ mới từ quan điểm của cộng đồng; Các hình thức tổ chức chơi quan họ cổ truyền ở làng quan họ gốc; Lối sống và sinh hoạt văn hóa của người quan họ ; Sự thay đổi trong hình thức tổ chức và lối chơi quan họ mới diễn ra thế nào và quan điểm của người dân về bảo tồn văn hóa quan họ của họ. Nhưng trước hết, chúng tôi muốn tìm hiểu những nét đặc trưng cơ bản về không gian địa lịch sử, đặc điểm về đời sống kinh tế văn hoá xã hội, đời sống tâm linh của làng Diềm trong mối quan hệ tương tác với tục chơi quan họ.
2.1 Làng Diềm và thuỷ tổ của văn hoá Quan họ 
Cũng giống như kết cấu tổ chức nhiều làng Việt vùng Kinh Bắc, làng Diềm được chia thành các xóm để tiện cho việc quản lý, gồm có các xóm: xóm Đông, xóm Giữa, xóm Trước, xóm Sau, xóm Dộc, xóm Đình, xóm Chùa, xóm Đò, xóm Tây. Một trong những đặc điểm chung của nhiều làng xã vùng Kinh Bắc là sự tồn tại đan xen của các cơ sở tâm linh, nhưng số lượng và ý nghĩa của các cơ sở đó ở làng Diềm lại rất đặc biệt, thậm chí là khó giải thích khi tập trung ở đây là 1 ngôi đình, 1 ngôi chùa với dấu tích về quả chuông khổng lồ, đặc biệt là 2 ngôi đền: Đền Cùng; đền Vua Bà thủy tổ Quan họ, chưa kể đến nhiều nghè, miếu đều thờ nữ thần và có liên quan đến yếu tố nước. Mỗi cơ sở tâm linh kể trên gắn liền với các ngày sự lệ, lễ hội đều ít nhiều có liên quan đến các hoạt động “chơi quan họ”. Trong đó phải kể đến đền Vua Bà - người được nhân dân tôn làm thủy tổ quan họ.

Tục hát Quan họ cầu đảo trong ngày hội đền là một hình thức sinh hoạt đặc biệt của Quan họ làng Diềm” và gắn với “lễ hội cầu đảo” hay còn gọi là “lễ cầu mưa”. Việc thờ cúng Vua Bà vừa có ý nghĩa để tưởng nhớ công ơn về vị “tiên công” khai mở bờ cõi xóm làng, vừa là dịp người dân gửi gắm, bày tỏ ước vọng ấm no hạnh phúc thông qua những nghi lễ, lệ tục hướng đến vị thần thành hoàng làng, cũng là cơ hội để người ta thực hành các bài ca, giọng điệu lề lối quan họ mà Vua Bà đã truyền lại. Đó là cách mà con người làm thiêng hoá ước vọng của mình để bày tỏ đến các vị thần linh.

2.2 Bọn Quan họ NỮ ở làng Diềm
Sự phân chia giới tính thể hiện rõ nét trong mỗi bọn Quan họ. Đối với các bọn quan họ 2 làng Diềm - Bịu, yếu tố giới thể hiện rất rõ. Ở làng Diềm, bọn quan họ Nữ chiếm đa số. Ở làng Bịu, bọn quan họ Nam chiếm đa số. Cặp phạm trù Diềm - Bịu, Nữ - Nam, Âm - Dương kết hợp hài hòa với nhau truyền đời. Người chơi trong một bọn Quan họ nữ được gọi là các liền chị, trong bọn Quan họ nam được gọi là các liền anh. Khái niệm liền anh, liền chị được người quan họ làng Diềm nói riêng và người dân vùng Quan họ nói chung hiểu và sử dụng để chỉ những người đi chơi Quan họ mà thứ bậc trong mỗi bọn lại được tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định. 

Lề lối trong văn hóa quan họ được thể hiện ở nguyên tắc tập hợp bọn quan họ, thứ bậc trong các bọn, cách truyền dạy... Phương thức chơi quan họ thông qua các hình thức kết bọn, kết bạn và thế giới của người chơi quan họ, những quy tắc ứng xử, kiêng hèm trong tình yêu, hôn nhân, luyến ái giữa hai bọn quan họ kết bạn. Bên cạnh mối quan hệ giao hảo, kết giao của người quan họ, những biểu hiện có tính chất ngầm định trong các mặt sinh hoạt văn hoá hàng ngày như cách ăn nói, thưa gửi, trang phục, ẩm thực cũng được xem như những lề lối, nguyên tắc bất thành văn trong lối sống của người quan họ làng Diềm.
2.3 Những không gian văn hoá Quan họ
Người quan họ làng Diềm cho đến nay thực hành phổ biến 3 hình thức quan họ lề lối như một sự tiếp nối truyền thống. Đó là hát thờ, hát canh và hát hội bên cạnh các hình thức hát quan họ kiểu mới. 

Đặc điểm chung của hình thức hát thờ quan họ ở làng Diềm nói riêng và các làng quan họ cổ nói chung về địa điểm thường diễn ra trong không gian đình, đền ở hai hoàn cảnh thời gian phổ biến là lễ hội mùa xuân hoặc hội mùa thu.

Một canh hát Quan họ truyền thống phải trải qua 5 giọng lề lối bắt buộc là giọng Hừ la, La rằng, Tình tang, Kim lan, Cái ả. Ở làng Diềm trong những năm gần đây, cụm từ “hát canh” được sử dụng thường xuyên và gắn với các lễ hội, đình đám, sự kiện. Đó còn là một nét sinh hoạt mới của Câu lạc bộ quan họ Diềm (Viêm Xá) và Bịu (Hoài Thị).

Theo Trần Linh Quý (1978: 123) thì hát hội là chỉ chung hiện tượng nam nữ quan họ ca hát cùng nhau tại hội. Ở lễ hội làng Diềm thì Quan họ hát hội chủ yếu diễn ra trên thuyền ở hồ trước cửa Đình, hát giao lưu những người lớn tuổi ngồi chiếu ở trước cửa đền Vua Bà và hát giao lưu sân khấu nhỏ của thanh niên ở đền Cùng.
Ngoài các hình thức chơi quan họ lề lối, trong không gian văn hoá xã hội cổ truyền biệt làng Diềm (và các làng quê quan họ vùng Kinh Bắc nói chung) còn song hành tồn tại khá nhiều hình thức diễn xướng ngoài quan họ hoặc ít nhất có liên quan gắn bó với quan họ nhưng không phổ biến đến mức được lề lối hoá như tuồng, chèo, hát ghẹo, hát đúm (còn gọi là hát trùm đầu của những người thanh niên tại sân đình hoặc ven đường để hát với nhau trong những ngày hội
2.4 Câu lạc bộ Quan họ và sự hình thành lối chơi Quan họ mới.
Từ sau 1945, văn hóa quan họ có nhiều thăng trầm, có thời kỳ hoạt động của các bọn quan họ bị giãn đoạn do tác động của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. 

Từ những năm 1960 trở đi, lịch sử đã đánh dấu một giai đoạn chuyển mình của văn hoá quan họ từ “diễn xướng dân gian” trở thành “một loại hình nghệ thuật” được biểu diễn trên sân khấu. Bắt đầu bằng việc tổ chức liên tiếp 5 Hội nghị bàn về các vấn đề khôi phục và phát huy sinh hoạt Quan họ trên quê hương Kinh Bắc (từ 1965 - 1973) do Ty văn hoá Hà Bắc tiến hành dưới sự lãnh đạo của Trưởng ty Lê Hồng Dương. Đặc biệt năm 1969, Đoàn Quan họ Hà Bắc được thành lập mà một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Đoàn là cử các diễn viên về các làng quan họ gốc tìm gặp các nghệ nhân  để  học hỏi các bài bản quan họ cổ, kể cả lề lối, ứng xử của người quan họ xưa. Quan họ được phổ nhạc và hát rộng rãi trên các phương tiện thông tin quần chúng. Sự kiện này tạo ra gạch nối giữa 2 hình thức quan họ cũ - quan họ mới (có nhạc đệm).

Năm 1984, làng Diềm thành lập Tổ quan họ - tiền thân của câu lạc bộ quan họ ngày nay với nhiều hoạt động phong phú: truyền dạy, phục vụ nhân dân, nối lại quan hệ với các tổ quan họ làng khác, tham gia các cuộc thi hát đối đáp do chính quyền địa phương tổ chức... Tổ chức thay đổi từ bọn quan họ sang tổ quan họ dẫn đến lối chơi quan họ cũng có nhiều thay đổi, quan họ của các làng không còn là tổ chức phi quan phương thuần túy mà bước đầu đã có sự can thiệp của nhà nước. Có bóng dáng của lợi ích cá nhân, quyền lực và lợi ích vật chất đã gây nhiều mâu thuẫn trong nội bộ các thành viên trong Tổ/ Câu lạc bộ Quan họ.
Tiểu kết chương 2 

Trong chương này, chúng tôi đã trình bày những nét cơ bản về tục chơi quan họ xưa và nay ở làng Diềm. Văn hóa quan họ truyền thống được hình thành và phát triển trên cơ sở của đặc trưng giao kết nam và nữ. Giao kết cặp đôi giữa các bọn quan họ không bao giờ hình thành từ trong cùng một làng mà mỗi bọn quan họ (nam và nữ) phải ở hai làng khác nhau;giữa các làng có thể có quan hệ kết chạ hoặc không. Mối quan hệ cặp đôi này có tính bền vững tương đối nhưng cũng có thể rất lâu dài như trường hợp bọn quan họ (nam) làng Bịu và bọn quan họ (nữ) làng Diềm mà cho đến nay ký ức của người chơi không còn nhớ được cha ông họ đã bắt đầu từ khi nào. Họ chỉ biết truyền thống ấy đã có từ nhiều đời trước, và bản thân họ cũng như con cháu của họ luôn mong muốn sẽ tiếp nối truyền thống quan hệ cặp đôi ấy mãi mãi. Thứ nữa, cấu trúc lưỡng hợp này còn được thể hiện rõ ràng trong khi thực hành hát quan họ, dù đó là hát thờ, hát canh hay hát hội. Đó là nguyên tắc hát theo từng cặp đôi một, bên nam và  bên nữ hát đối với nhau theo một ước lệ nào đó.
Chương 3: LỐI CHƠI QUAN HỌ XƯA VÀ NAY Ở LÀNG BỊU 
(HOÀI THỊ)
Trong hệ thống các làng Quan họ cổ, làng Bịu có một vị trí và ý nghĩa khá nổi bật, đặc biệt ngôi làng này cho đến nay vẫn còn giữ vững mối quan hệ giao hảo tốt đẹp bền vững qua thời gian với làng Diềm trong khái niệm và thực hành kết bạn quan họ

Cũng giống như nghiên cứu trường hợp làng Diềm, trong khi tìm hiểu và phân tích các số liệu điều tra tại làng Bịu chúng tôi cũng nhấn mạnh một số khía cạnh để góp phần trả lời cho câu hỏi nghiê cứu mà Luận án đặt ra ban đầu. Tiếng nói của cộng đồng được đặc biệt lưu ý trong các vấn đề: (1) Quan họ cũ và quan họ mới từ quan điểm của cộng đồng; (2) Các hình thức tổ chức chơi quan họ cổ truyền ở làng quan họ gốc; (3) Lối sống và sinh hoạt văn hóa của người quan họ; (4) Sự thay đổi trong hình thức tổ chức và lối chơi quan họ mới diễn ra thế nào và quan điểm của người dân về bảo tồn văn hóa quan họ của họ.
3.1 Làng Bịu, một trong những cái nôi của quan họ truyền thống 
Làng Bịu (Sim) - Hoài Thị là một làng có ranh giới rõ rệt, dân cư sống quần tụ. Nằm trong cái nôi của văn hóa Kinh Bắc ở vị trí gần như trung tâm. Lịch sử và văn hóa của Hoài Thị cũng gắn liền với lịch sử - văn hóa của các làng quê Kinh Bắc: vùng quê giàu truyền thống văn hóa, khoa bảng và là bức bình phong cho kinh thành Thăng Long trong  lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Văn hóa quan họ nói chung và quan họ làng Bịu nói riêng đã nảy sinh và phát triển từ truyền thống đó.

Cũng giống những vùng quê khác, làng Bịu cũng có các cơ sở văn hóa, tâm linh như đình, chùa với tục thờ cúng thành hoàng và Phật. Những không gian văn hóa tâm linh cổ kính này chính là nơi gắn bó mật thiết với các hoạt động chơi quan họ của nhiều thế hệ người quan họ trong làng. Đối với tục thờ cúng thành hoàng, việc hát lễ, hát hội là hai trong số các loại hình quan trọng của hát quan họ có vai trò thay cho tiếng cầu khấn nôm na của người dân lên thần thành hoàng cụ thể trong nghi thức thờ cúng thành hoàng làng. Thờ cúng thành hoàng làng ở Hoài Thị nói riêng và các làng quan họ nói chung  như một dạng cố kết cộng đồng do người ta cùng tôn thờ một vị thần. Lễ hội đã làm cho quan họ trở nên quan trọng, đã tạo ra “tính thiêng” cho văn hoá quan họ và ngược lại quan họ đã ảnh hưởng đến lễ hội của làng trên nhiều phương diện.
3.2 Bọn Quan họ NAM ở làng Bịu
 Lề lối chơi quan họ ở làng Bịu trước năm 1945 cũng tương tự như làng Diềm và các làng quan họ khác, chỉ có điều, để tương thích với “bạn chơi” truyền thống của mình, một cách tự nhiên nhất, quan họ làng Bịu đã mang đậm yếu tố NAM, tính DƯƠNG, điều đó thể hiện ở sự chênh lệch giới tính trong cách bọn quan họ làng Bịu. Sự kết hợp này như một lẽ tất yếu, tự nhiên, nó được nuôi dưỡng và gìn giữ bất chấp những thăng trầm của thời gian, của lịch sử và của thể chế chính trị. Những câu chuyện trong ký ức của các nghệ nhân quan họ làng Bịu với bọn quan họ nữ làng Diềm đã là minh chứng sống cho mối quan hệ giao hảo giữa hai làng mà ngay cả những lão nghệ nhân cũng “không hề biết nó có từ đời nào”.

3.3 Những thay đổi trong lối chơi quan họ mới ở làng Bịu 
Từ sau năm 1945 đến trước thời kỳ đổi mới là khoảng thời gian có nhiều biến cố trong lịch sử nước ta. Cũng giống như nhiều loại hình văn hóa dân gian ở các làng quê khác, dưới tác động của hai cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược, văn hóa quan họ cũng bị gián đoạn một thời gian, không có những hoạt động gì nổi bật. Người quan họ hai làng Diềm - Bịu nhớ nhau chỉ còn cách tìm một dịp đặt biệt nào đó đi thăm thú nhau với tư cách cá nhân. Nhưng trong phạm vi nội bộ làng, người ta vẫn tiếp tục truyền dạy cho con cháu trong phạm vi gia đình, dòng tộc như một sự giữ gìn truyền thống và thì nỗi đam mê chơi quan họ tại cộng đồng. Tuy nhiên, chính sự gắn kết lặng lẽ, chìm lắng giữa một số cá nhân các bọn quan họ truyền thống Diềm và Bịu giai đoạn này tuy không sôi nổi, mạnh mẽ nhưng lại có ý nghĩa như một “bước đệm” cho sự hồi sinh mối quan hệ giao hảo của hai làng các giai đoạn sau này. Năm 1984 Tổ quan họ được thành lập và sau này phát triển thành câu lạc bộ quan họ đã gắn kết các những người chơi quan họ từ xưa và thế hệ con cháu của họ vào một tổ chức để hoạt động. Ngoài hát quan họ trong những ngày sự lệ của làng, việc truyền dạy quan họ, tổ chức các buổi gặp mặt với quan họ Diềm, tham gia các cuộc thi và sự tương trợ lẫn nhau những lúc các thành viên trong câu lạc bộ gặp khó khăn đã tạo nên sự vững mạnh cho câu lạc bộ.

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, quan họ làng Hoài Thị cũng chịu nhiều số phận đau thương của thời cuộc. Chính quá trình này đã dẫn đến sự thay đổi trong cách chơi và lề lối quan họ. Đó là sự tiếp thu những giá trị mới, đáp ứng nhu cầu của xã hội để có thể tồn tại trong đời sống cộng đồng làng quê đang trong thời kì đô thị- công nghiệp.
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Quan họ làng Hoài Thị là bộ mặt tiêu biểu cho hệ thống các làng quan họ cổ ở vùng Tiên Du,xứ Kinh Bắc xưa. Ngay cả ngày nay nó vẫn là một địa điểm bảo lưu được nhiều vốn liếng quan họ cổ, thế hệ các liền anh liền chị và tục chơi quan họ đầy tính nhân văn của mình.
Trong không gian văn hóa vùng Kinh Bắc xưa, làng Hoài Thị nổi lên là một trung tâm của tục chơi quan họ bên cạnh Lim nổi tiếng. Quan họ Hoài Thị cũng được hình thành trong sự mờ ảo của nhiều lớp truyền thuyết và huyền thoại. Nó đã gắn với các di tích,lễ hội dân gian làng xã và trở thành một yếu tố đặc trưng trong các hội làng quê truyền thống. 

Chương 4: TRUYỀN THỐNG, BIẾN ĐỔI VÀ BẢO TỒN 
VĂN HOÁ QUAN HỌ
4.1 Quan họ lề lối và Quan họ mới 
Trong quá trình tương tác với tự nhiên của không gian địa lý mình sinh sống, con người tạo ra văn hoá, và đến lượt nó, văn hoá thích ứng vào trong không gian tự nhiên để làm nên bản sắc văn hóa của từng vùng miền. Văn hóa quan họ mà hai đại diện làng Diềm và Hoài Thị là những minh chứng sinh động cho lập luận này. Như nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng quan họ được hình thành và phát triển bên lưu vực con sông Cầu- nơi giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa. Nhưng thực sự nó được tập trung và phân bố đậm đặc ở những làng bên phía nam của dòng sông, còn bên phía bắc chỉ là thưa thớt của vài làng gắn liền với tục thờ đức Thánh Tam Giang. Tuy nhiên, trải qua thời gian, trong nội tại văn hóa quan họ cũng có những thay đổi nhất định, nhiều giá trị cũ được thay bằng giá trị mới và đi cùng với đó là nhận thức, tư duy mới nảy sinh để tạo nên bản sắc văn hóa vùng miền.
Quan họ - thứ văn hóa dành cho tầng lớp tinh hoa trong làng xã người Việt ở Kinh Bắc, đến nay nó đã dễ dàng được chấp nhận như một thứ văn hóa phổ biến rộng rãi trong các làng quê ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Tính đại diện trong văn hóa quan họ đã bị phá vỡ bởi những yếu tố mang tính thời cuộc: thời kì chiến tranh gián đoạn; quá trình khôi phục văn hóa truyền thống của nhà nước Việt Nam; và việc quan họ được công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tục kết chạ diễn giữa các làng xã với nhau diễn ra phổ biến ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Vùng Kinh Bắc tục này diễn ra với mật độ đậm đặc và thường được gắn liền với văn hóa Quan họ. Đối với hai làng xã mà tôi đang tiến hành nghiên cứu thì tục này vẫn còn sống trong nhận thức của cộng đồng (81%), thậm chí nó còn được gọi với một tên gọi khác “ tục kết nghĩa”. 

Sau quãng thời gian bị giãn đoạn, quan họ lại được đầu tư nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn, người ta đã có lúc mừng thầm và hi vọng nó sẽ là một cách thức có thể khôi phục và thực hành lối văn hóa ấy như truyền thống. Nhưng qua mấy chục năm trời, cái mà cộng đồng nhận được chỉ là quan họ đã được nâng lên thành đại diện của tỉnh Bắc Ninh và rộng hơn là của Việt Nam. Những chính sách bảo tồn, khuyến khích thực hành quan họ của Nhà nước đã biến lối sinh hoạt văn hóa này thành một di sản trong lòng cộng đồng. Đối với họ, thay đổi lớn lao nhất của quan họ là việc mất đi những mối giao hảo giữa các bọn quan họ mà chính nó là sức sống, là men say cho các cuộc hát quan họ trong truyền thống, thì nay dường như đã không còn.

Quan họ được bước lên sân khấu gắn liền với sự hình thành của Đoàn dân ca quan họ Hà Bắc (nay là Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh). Việc đưa quan họ có nhạc điệu (quan họ mới) lên sân khấu là một bước phát triển quan trọng của quan họ, quan họ được quảng bá khắp nới nhưng nó cũng làm cho các yếu tố thương mại nhen nhóm và phát triển.

Văn hóa quan họ đã chuyển từ lối hát đối đáp giao duyên sang loại hình biểu diễn. Bên cạnh hình thức hát thờ vẫn được bảo lưu và thực hành một cách có lề lối thì hát canh hiện nay đang có những thay đổi mới.Một trong những nguyên nhân tạo nên men say, sự hấp dẫn của chơi quan họ xưa thể hiện ở tính đối đáp được thua, nhưng hiện nay “đặc tính” này đang dần biến mất.
Thứ bậc xưng hô trong quan họ hiện nay cũng thay đổi. Người ta dễ dàng nhận mình là anh hai, chị hai trong các ngôn từ giao tiếp hằng ngày, trong khi truyến thống đó là những xưng danh đáng mơ ước, thể hiện sự phấn đấu cả cuộc đời người chơi quan họ.
4.2 Quan điểm, chính sách và biện pháp bảo tồn quan họ của nhà nước.
Các chính sách và biện pháp bảo tồn quan họ hiện hành như: tổ chức các câu lạc bộ quan họ, gắn quan họ với du lịch cộng đồng, vinh danh các nghệ nhân, nghiên cứu và quảng bá các giá trị quan họ, sự hợp tác giữa trường chuyên nghiệp và quan họ làng… đã thể hiện sự cố gắng rất lớn của nhà nước nhằm bảo tồn quan họ.

4.3. Bảo tồn Quan họ từ quan điểm của cộng đồng 
Công tác truyền dạy quan họ tại cộng đồng như truyền dạy trong gia đình, truyền dạy tại cộng đồng, việc tổ chức các canh hát giao lưu ngày thường giữa các câu lạc bộ, các nhóm đã được thực hiện, nhưng chưa đạt được những kết quả như mong đợi do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Tiếng nói của cộng đồng về bảo tồn quan họ chưa phát huy được thế mạnh. Người ta chưa khai thác được hết những thế mạnh mà nghệ nhân quan họ có thể mang lại, khiến họ bị bỏ rơi trong chính cộng đồng của mình.

Quan họ không phải của ai khác, nó là di sản của cha ông mà thế hệ trẻ sẽ trở thành chủ nhân. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khiến trong các câu lạc bộ thiếu vắng bóng dáng của thanh thiếu niên. Tuy nhiên, chúng ta vẫn trông chờ ý niệm về một bản sắc văn hóa địa phương đến một thời điểm nhất định, ở một lứa tuổi nhất định sẽ thôi thúc họ tìm đến quan họ.
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Trong chương viết này, vận dụng những tư liệu từ những cuộc phỏng vấn, trao đổi và kết quả điều tra định lượng tại thực địa, tôi đã cố gắng trình bày một cách khái quát, cơ bản nhất về sự thay đổi của văn hóa quan họ- từ truyền thống đến hiện tại; hơn nữa phân tích những cách thức bảo tồn quan họ tại địa phương hiện nay.

Có thể thấy rằng văn hóa quan họ tồn tại và phát triển bên lưu vực sông Cầu và gắn với nhiều phong tục địa phương. Không gian diễn xướng quan họ từ lâu đã có mối quan hệ mật thiết với hệ thống các địa điểm tâm linh trong làng quê Diềm, Hoài Thị. Chính những địa điểm và lễ hội này đã tạo nên sự khác biệt và gắn bó với quan họ. Những nhận thức của cộng đồng về quan họ truyền thống đã có nhiều thay đổi theo thời gian. Ở đó người tham gia, tục kết chạ và lề lối của chơi quan họ đã được biến đổi sao cho phù hợp với cuộc sống hiện đại.

KẾT LUẬN
Trong nghiên cứu này, Quan họ được đặt trong không gian văn hóa của vùng Kinh Bắc và tục chơi, lối sinh hoạt này có thể hiểu là một sự khái niệm hóa thành văn hóa quan họ. Từ những cách tiếp cận lý thuyết về “nhân học nhận thức”, không gian văn hóa hay sự biến đổi của văn hoá được áp dụng trên thực địa hai làng Diềm, Bịu, chúng tôi đưa ra những kết luận cho luận án của mình như sau:

1. Dân ca Quan họ Bắc Ninh được định vị là một loại hình di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO xếp hạng. Điều đó một mặt khẳng định giá trị của quan họ đã vượt qua không gian và thời gian để được thừa nhận ở tầm quóc tế, mặt khác nó cũng cho thấy đóng góp lớn lao của các nhà nghiên cứu âm nhạc – dân tộc học Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để giới thiệu được giá trị đặc biệt của loại hình nghệ thuật dân ca đặc sắc này đến với thế giới. 

2. Cho đến nay, Dân ca Quan họ được tiếp cận từ nhiều góc độ trong đó các giá trị sáng tạo nghệ thuật quan họ là điều không có gì phải bàn cãi. Các nhà làm chính sách cũng đã đề xuất những giải pháp bảo tồn quan họ trong không gian văn hóa xứ Kinh Bắc xưa. Tuy nhiên, bảo tồn quan họ ở hình thái gốc của nó, hay bảo tồn quan họ trong hình thái sống động như nó vẫn và đang biến đổi không ngừng theo thời gian đang là trọng tâm của tranh luận khoa học.

3. Người dân các làng quan họ ngày nay phân biệt hai hình thức hát quan họ, gọi là quan họ cựu (cũ, theo lề lối cổ truyền) và quan họ tân (mới, hát có nhạc đệm). Bằng cách nói đến hai hình thức hát quan họ, người ta thừa nhận quan họ đã thay đổi và xuất hiện hình thức quan họ mới, được sân khấu hóa và thương mại hóa. Những nghiên cứu về quan họ giờ đây do đó không thể lờ đi thực tế đang tồn tại mà cần lý giải quy luật biến đổi và quan điểm của người dân về văn hóa của họ. Chúng tôi cho rằng quan họ là một thực thể văn hóa là để nhìn nhận một thực tế là quan họ, cũng như văn hóa, đang thay đổi không ngừng. 

4. Quan họ được định vị trong không gian văn hóa hai bên bờ dòng sông Cầu cùng với đó là những phong tục, sinh hoạt mang tính đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng Kinh Bắc. Trong mối liên hệ với lịch sử địa phương, văn hóa Quan họ gắn bó mật thiệt với các lễ hội xuân- thu, các địa điểm mang tính tâm linh. Đó chính là không gian tồn tại, nuôi dưỡng và là tiền đề cho những cuộc chơi quan họ kéo dài hàng đời giữa các làng. Nằm trong vùng văn hóa Kinh Bắc, nơi giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa nên quan họ đã tiếp thu nhiều yếu tố của vùng miền khác để làm phong phú chính mình. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự đa dạng trong lề lối, giọng điệu của mỗi làng quan họ và nó là men say của lối chơi nghệ thuật bình dân-bác học này. 

4. Văn hóa Quan họ truyền thống  là một hệ thống các giá trị đã được lề lối hóa để trở thành sinh hoạt và cuộc đời của những chủ thể văn hóa. Ở đó những  ngôn ngữ giao tiếp thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội truyền thống. Đó là lối cư xử có thứ bậc và là sự ràng buộc suốt đời của những liền anh, liền chị trong cả cuộc đời “chơi nghệ thuật” của họ. Không những thế, quá trình ca hát của họ trong các cuộc chơi là yếu tố then chốt thể hiện cốt cách của người quan họ. Ở đó những ràng buộc về lề lối, tính đối đáp và được thể hiện bản thân đã tạo nên men say cho đời sống tinh thần của người chơi quan họ. Nhưng văn hóa quan họ ở đây không đơn thuần chỉ có ca hát, nó còn được hiểu là cuộc đời, tập tục của những con người trong không gian văn hóa các làng vùng Kinh Bắc. Ý nghĩa sâu thẳm của quan họ được hiểu là tục hát thờ có sự gắn bó với các địa điểm tâm linh, không gian thờ tự linh thiêng của cư dân nông nghiệp vào mỗi dịp xuân-thu. Chính những giá trị ấy đã được luật tục hóa theo cách không văn bản và được những chủ thể văn hóa nâng lên thành tính thực hành tốt đẹp, có hệ thống của vùng văn hóa quan họ.

6. Trong bối cảnh thay đổi của không gian văn hóa và sự phát triển kinh tế Việt Nam sau đổi mới, văn hóa Quan họ đã có những biến đổi dựa trên những giá trị truyền thống vốn có. Các giá trị nhân văn về lề lối truyền thống đã được đưa vào thực hành một cách có hệ thống trong đời sống cộng đồng chứ không còn chỉ tồn tại trên các văn bản hóa. Đó là cuộc đấu tranh gay gắt của những chủ thể văn hóa trong làng xã khi muốn đưa văn hóa của mình áp dụng vào nhịp sống đương đại. Khi ấy những thông báo về xây dựng nếp sống mới hay đời sống văn hóa nông thôn hiện nay mà các cấp chính quyền đang thực hiện vẫn mang tính đại trà, thì trong các làng quan họ Diềm- Bịu, lối sống người quan họ đã được vận dụng để tạo nên nét đặc trưng riêng. Những lề lối quan họ đã được thực hiện cụ thể thông qua các nghi lễ tâm linh cộng đồng hay cách ứng xử, giao tiếp hằng ngày của người quan họ. Tính ứng dụng của văn hóa quan họ đã làm phong phú đời sống cho những con người vùng quê Kinh Bắc, tuy một số nơi còn mang tính giáo điều và có cái nhìn sai lệch từ cộng đồng.

7. Văn hóa Quan họ là sự tổng hòa của các tập tục mang tính thực hành và có sự bền vững. Nó đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử và đã có thời gian bị mai một, đứt đoạn, tuy nhiên người ta vẫn thấy trong nó sự cố kết và liền mạch được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua con đường truyền miệng. Ở làng Diềm và Bịu văn hóa quan họ không ngừng được truyền dạy trong bối cảnh gia đình hay sự can thiệp từ công đồng, Nhà nước. Tuy nhiên, những thay đổi trong tính thực hành ấy nhiều khi lại đem đến cái nhìn bi quan, ngỡ ngàng cho các nhà nghiên cứu và người trong cuộc. Điều đó dẫn đến nhiều nhận định chủ quan và áp đặt đối với những chính sách nhằm bảo tồn và phát huy quan họ. 

8. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quan họ đang có sự tranh luận bởi nhiều khuynh hướng. Làng Diềm và Bịu là hai làng điển hình cho lối chơi quan họ hiện đại đã và đang nhận được nhiều các ưu tiên, khuyến khích và can thiệp của Nhà nước. Quan họ từ một lối sinh hoạt của người dân địa phương thì nay được chính trị hóa, thể chế hóa thành sản phẩm mang tính đại diện vùng miền và quốc gia. Những chính sách bảo tồn của Nhà nước được áp dụng ở nhiều làng đã vô tình làm giấy lên phong trào khôi phục quan họ, “đánh trống ghi tên” ở nhiều nơi, nhưng vô tình các chính sách này đã can thiệp một cách sâu rộng tới đời sống và sinh hoạt của người quan họ. Bên cạnh các chính sách của nhà nước thì ngay bên trong cộng đồng làng xã các biện pháp khôi phục và bảo tồn quan họ cũng được thực hiện. Đó đa phần là các cá nhân, tổ chức hành động một cách tự phát theo khuynh hướng dân sự hóa, nhưng hiện nay các quy định, can thiệp của Nhà nước đã biến những tổ chức ấy nhuốm màu “quan phương” và tính chính trị. Những chính sách và hình thức bảo tồn này vẫn còn mờ nhạt tiếng nói của chủ thể văn hóa, họ vẫn là những người đứng ngoài cuộc chơi hoặc không có nhiều sự tự chủ. Làm sao để cộng đồng có thể sống vào di sản? đó vẫn luôn là câu hỏi trăn trở của các cấp chính quyền và các nhà quản lý văn hóa. Thiết nghĩ, muốn trả lời câu hỏi này phải xác định rõ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cho đối tượng nào? Ở đây nếu xác định đối tượng hướng tới là những chủ thể văn hóa thì các hình thức bảo tồn phải được lắng nghe từ chính ý kiến của họ, những nguyện vọng và mong muốn đề làm sao quan họ đóng vai trò trong sinh hoạt đời sống, là “thứ âm nhạc của cuộc đời” như nó đã từng làm trong truyền thống.
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